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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 25/08/2026 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.9 17:42 21:15
3.1 01:32 04:30
2.6 06:34 11:00
3 10:45 13:30

0.7 18:27 22:00
3.2 01:53 05:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 M.Tùng KOTA NEKAD 10.6 180 20,902 P/s3 - CL7 00:00 // 03.00 A1-A2

2 M.Cường -
Th.Tùng ANBIEN BAY 7.8 172 17,515 P/s3 - CL1 05:30 // 03.00 A3-01

3 Hà - Tân YM CREDENTIAL 10.2 210 32,720 P/s3 - CL4-5 02:30 Cano DL A5-A6

4 Đức MAERSK NACKA 10.2 172 25,514 P/s3 - CL3 02:00 // 05.00 A1-A2

5 Chính SUNLY 3.3 76 1,482 P/s1 - TL
CL7 02:00 01

6 P.Hưng URU BHUM 10.5 195 25,217 P/s3 - CL5 05:30 // 08.00 A1-A5

7 Kiên - T.Dũng HONG AN 9.8 172 18,724 P/s3 - CL4 06:30 // 08.00 A2-A6

8 P.Thùy - Quyền TPC-TK06+TPC-SL16 6 190 6,257 H25 -
CanGio 06:00 SR, 2 HT

9 V.Hải - Đ.Hải INCRES 9.5 172 19,035 P/s3 - BNPH 08:00 // 10.30 A3-A5

10 Phú MAERSK KEELUNG 10.7 186 32,416 P/s3 - BP7 09:00
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A2

11 N.Hiển - Hoàn KMTC PUSAN 8.5 169 16,717 P/s3 - CL1 17:00 // 13.30 A3-A2

12 Vinh XIN AN 8 172 18,724 P/s3 - BNPH 18:00 // 21.30 A2-TM

13 P.Hải ADORA MAGIC CITY 8 324 136,201 CR - P/S 16:00 QTCR

14 N.Cường JOSCO REAL 9.8 172 18,885 P/s3 - CL4 00:00 //0230 A3-A6


